
10686 1 6/12 Nguyễn Hoàng Mai Anh Nữ 26/09/2012 7/12

10538 2 6/12 Phạm Bùi Ngọc Ánh Nữ 06/12/2012 7/12

10706 3 6/12 Phan Duy Hoàng Anh Nam 10/09/2012 7/12

11017 4 6/12 Tống Trương Quỳnh Anh Nữ 10/10/2012 7/12

7731 5 7/8 Cao Ngọc Bảo Châu Nữ 09/08/2011 7/12 LB

10464 6 6/12 Hồ Ngọc Băng Châu Nữ 06/10/2012 7/12

10635 7 6/12 Tôn Thành Danh Nam 16/08/2012 7/12

10821 8 6/12 Trần Ngọc Diệp Nữ 30/07/2012 7/12

10991 9 6/12 Phùng Hải Đăng Nam 27/09/2012 7/12

10897 10 6/12 Nguyễn Đức Đạt Nam 04/07/2012 7/12

10740 11 6/12 Nguyễn Thành Đạt Nam 16/10/2012 7/12

10768 12 6/12 Nguyễn Phước Bảo Hân Nữ 20/11/2012 7/12

10543 13 6/12 Trần Gia Hân Nữ 28/12/2012 7/12

10404 14 6/12 Trần Ngọc Hân Nữ 22/09/2012 7/12

15 Nguyễn Minh Hiển Nam 05/03/2012 7/12 HS mới

10832 16 6/12 Mai Hữu Hiệp Nam 06/10/2012 7/12

11000 17 6/12 Trần Huy Hoàng Nam 23/10/2012 7/12

10391 18 6/12 Lưu Gia Huy Nam 24/05/2012 7/12

7744 19 7/10 Trần Gia Hưng Nam 02/04/2011 7/12 LB

10417 20 6/12 Vũ Minh Hưng Nam 14/02/2012 7/12

10565 21 6/12 Trần Quang Khải Nam 09/10/2012 7/12

10438 22 6/12 Huỳnh Anh Khoa Nam 01/09/2012 7/12

10654 23 6/12 Võ Khôi Bách Khoa Nam 12/03/2012 7/12

10661 24 6/12 Cao Lê Đăng Khôi Nam 04/10/2012 7/12

10512 25 6/12 Nguyễn Ngọc Bảo Kỳ Nữ 11/04/2012 7/12

10680 27 6/12 Mai Ái Linh Nữ 13/01/2012 7/12

10566 28 6A3 Mai Linh Nữ 22/08/2012 7/12

10793 26 6/12 Đỗ Nhật Minh Nam 07/01/2012 7/12

10628 29 6/12 Thái Kim Ngân Nữ 10/07/2012 7/12

10924 30 6/12 Trần Hữu Đan Nguyên Nam 18/04/2012 7/12

10845 31 6/12 Phạm Lê Minh Nhật Nam 15/11/2012 7/12

10486 32 6/12 Ngô Đông Nhi Nữ 13/10/2012 7/12

10714 33 6/12 Ngô Minh Phúc Nam 05/09/2012 7/12

11040 34 6/12 Trần Hoàng Phúc Nam 04/06/2012 7/12

10885 35 6/12 Phạm Nguyễn Thảo Phương Nữ 13/11/2012 7/12

10429 36 6/12 Bùi Minh Quân Nam 19/10/2012 7/12

10517 37 6/12 Trần Đỗ Quỳnh Nữ 13/07/2012 7/12

7763 38 7/6 Lê Huỳnh Kim Thanh Nữ 12/10/2011 7/12 LB

10859 39 6/12 Hồ Phương Thảo Nữ 10/08/2012 7/12

11027 40 6/12 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 16/04/2012 7/12

10932 41 6/4 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nam 24/07/2012 7/12

10757 42 6/12 Nguyễn Ngọc Cát Tiên Nữ 26/03/2012 7/12

10782 43 6/12 Đặng Thị Thu Trang Nữ 23/12/2012 7/12

10971 44 6/12 Phan Quốc Tuấn Nam 11/10/2012 7/12
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10461 45 6/12 Trần Hồ Thanh Tuấn Nam 17/05/2012 7/12

10396 46 6A3 Bùi Nguyễn Tường Vân Nữ 09/07/2012 7/12

10967 47 6/12 Giáp Thùy Vân Nữ 26/12/2012 7/12

10808 48 6/12 Nguyễn Bảo Vinh Nam 27/01/2012 7/12

10576 49 6/12 Trương Thị Kiều Vy Nữ 04/03/2012 7/12

NỮ: 24


